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A. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức tiếng Việt:

I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)

II. Đọc thầm và làm bài tập: : (6 điểm) (35 phút)
                                                            Tết làng



Tết lại sắp đến rồi. Làng tấp nập vui như hội. Mấy cây đào ngoài đền đã phất phơ những bông hoa màu hồng mỏng tang. Cây mận đã nở hoa trắng muốt.



Lúa đã cấy kín đồng. Nước đã đủ, ruộng lấp lánh như gương.


Cầu ao lúc nào cũng đông. Người đãi đỗ, người rửa lá dong, người giặt chiếu,..Những nhà nghèo cũng đủ gạo nếp, đậu xanh, con gà, bó măng. Mật đã mua, sẽ có món chè con ong ngọt sắc. Nải chuối xanh, mấy quả cam vàng, chùm quất, thành mâm ngũ quả trên bàn thờ lung linh ánh nến.


Lá cờ năm sắc xanh, đỏ, tím, vàng, trắng đã được treo cao giữa sân đình. Không khí mùa xuân thật náo nức. Sẽ có tắm tất niên bằng nồi nước lá mùi già thơm ngào ngạt. Mấy nhà đông con đã đánh gộc tre để đun bánh chưng.


Đã nhìn thấy nhiều người mặc quần áo đẹp từ đâu đó về ăn Tết. Người xách va li, người đeo ba lô. Nhiều người mang về cành đào, cành hoa bằng giấy trang kim để làm hoa thờ.


Tết. Sao mà vui thế!

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu1: (0,5 điểm) Những dấu hiệu nào của cây cối cho thấy Tết sắp đến? 

     A.  Lá mùi già thơm ngào ngạt.
     B.  Cây đào, cây mận đã nở hoa.
     C.  Lúa đã cấy, nước đủ, ruộng lấp lánh như gương.    

Câu 2: (0.5điểm) Người làng làm những gì để đón Tết ? 

     A.  Đãi đỗ, rửa lá dong, bày ngũ quả, treo cờ, tắm tất niên,..
     B.  Chuẩn bị va li, ba lô, mua quần áo, giấy trang kim,...
     C.  Mua cờ ngũ sắc, mua gộc tre nấu bánh,....

Câu 3:  (0,5 điểm) Những ai đón Tết ở làng ? 

      A.  Chỉ có người làng.

      B.  Chỉ có người nghèo, những nhà đông con.

      C.   Cả người làng và những người ở xa về.      
Câu 4: (1 điểm) Bài văn trên có mấy hình ảnh so sánh ? 

A. Không có hình ảnh nào.

B. Có một hình ảnh, là:........................................................................................................
C. Có hai hình ảnh, là:......................................................................................................... .

....................................................................................................................................................
Câu 5:  (1 điểm) Bộ phận in đậm trong mỗi câu văn sau trả lời cho câu hỏi nào? 
Nồi nước lá mùi già thơm ngào ngạt
A. Là gì?                              B. Làm gì?                        C. Như thế nào?              
Câu 6: (0.5 điểm) Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:
Hoa đào, hoa mận nở khi mùa xuân về.

....................................................................................................................................................
Câu 7: (0.5 điểm) Em đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong câu dưới đây?
        Ở Việt Nam mùa xuân là mùa của những lễ hội.
Câu 8: (0,5 điểm) Gạch chân bộ phận câu trả lời câu hỏi Bằng gì?


Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình. 
 Câu 9: (1 điểm) Viết một câu có sử dụng phép nhân hóa?
.....................................................................................................................................................
B. Kiểm tra viết:
I. Chính tả: (4 điểm) Thời gian: 15 phút
    Nghe -viết bài: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
II.Tập làm văn: (6 điểm) (35 phút) Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.                                          
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3–CUỐI NĂM

Năm học: 2018-2019
         Phần A
1. Đọc thành tiếng: 4 điểm
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu:


1 điểm.

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng):


1 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa:

1 điểm.


     - Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc;



1 điểm 

2. Đọc thầm và làm bài tập: 6 điểm
Câu 1: Đáp án B: 0,5 điểm
Câu 2: Đáp án A: 0.5 điểm

Câu 3: Đáp án C: 0,5 điểm 
Câu 4: Đáp án C: 01 điểm

Câu 5: Đáp án C: (1điểm)
Câu 6: Hoa đào hoa mận nở khi nào? 0.5điểm
Câu 7: Ở Việt Nam, mùa xuân là mùa của những lễ hội. 0.5điểm
Câu 8: Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình: 0,5 điểm

Câu 9: Đặt câu đúng ngữ pháp và có sử dụng phép nhân hóa(1 điểm)
Phần B: (10 điểm)
1. Chính tả: (4 điểm) 
- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả (sai không quá 5 lỗi): 1 điểm

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

2. Tập làm văn: (6 điểm)
+ Nội dung ( ý): 3 điểm

Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.

+ Kĩ năng: 3 điểm

- Viết đúng chính tả, trình bày sạch sẽ, đẹp: 1 điểm

- Dùng từ, đặt câu rõ nghĩa đúng ngữ pháp: 1 điểm

- Khả năng sáng tạo, thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, thái độ...: 1 điểm.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho theo mức điểm sau: 5,5 - 5 - 4,5 -  4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1.

